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	KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
 NĂM HỌC 2021- 2022
Môn: Sinh học , Lớp: 7
Thời gian làm bài: 45phút
 (Không kể thời gian đăng nhập vào hệ thống)



 
 TRẮC NGHIỆM: 20 câu (10 điểm)
(Chọn một đáp án phù hợp nhất cho mỗi câu, mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)
 
Câu 1. Động vật nguyên sinh gây bệnh cho người?
A.Trùng kiết lị.                                    
B. Trùng roi.
C. Trùng giày.                                       
Câu 2.  Đặc điểm chung của động vật?
A. Không có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan, dị dưỡng.
B.  Có hệ thần kinh và giác quan, có hệ tuần hoàn, dị dưỡng.
C. Có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan, dị dưỡng.
Câu 3. Thuỷ tức có những kiểu di chuyển nào?
A.Sâu đo, lộn đầu. 
B. Không di chuyển.             
C. Sâu đo, nhảy.                                   
Câu 4. Trong các nhóm động vật sau,nhóm nào thuộc lớp giáp xác?
A.Rận nước, chân kiếm kí sinh tự do, cua đồng, tép.
B. Cua nhện, rận nước, trai sông, mọt ẩm.
C. Sun, rận nước, sò, ốc vặn.
Câu 5. Xác định các động vật sau thuộc ngành Giun tròn?
A.Giun đất, sán lông, sán lá máu.               
B. Giun kim, giun móc câu, giun đũa.         
C.Giun đũa, giun kim, sán bã trầu.
Câu 6. Vỏ tôm được cấu tạo bằng gì?
A. kitin.                           B. xenlulôzơ.                                   C. keratin.           
Câu 7. Cơ thể nhện giống cơ thể tôm được chia thành mấy phần chính?
A. 3 phần là phần đầu, ngực và phần bụng.
B. 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng.
C. 3 phần là phần đầu, ngực và phần đuôi.
Câu 8. Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun?
A. Vì giun đất chỉ sống được trong điều kiện độ ẩm đất thấp.
B. Vì nước ngập cơ thể nên chúng bị ngạt thở.
C. Vì nước mưa gây sập lún trong đất.
Câu 9. Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mộc chồi?
A.San hô khi trưởng thành thì dính liền cơ thể mẹ sống tập đoàn.Còn thủy tức thì con tách khỏi cơ thể mẹ sống theo đơn độc.
B.San hô khi trưởng thành thì tách cơ thể mẹ.Còn thủy tức thì con dính liền sống theo tập đoàn.
C.San hô khi trưởng thành thì tách cơ thể mẹ.Còn thủy tức thì con dính liền sống đơn độc.
Câu 10. Trong các biện pháp sau, biện pháp nào phòng bệnh giun đũa?
1. Giữ vệ sinh môi trường,tẩy giun định kì.
2. Vệ sinh cá nhân.Ăn chín,uống chín.
3. Không cần tẩy giun, vệ sinh môi trường.
4. Nên rửa rau, quả tươi kỉ.
Phương án đúng là:
A.1,2,4.                             B.2,3,4                                         C.4,3,1.               
Câu 11. Phân biệt giun đũa đực và cái như thế nào?
A. Giun cái nhỏ, dài, giun đực nhỏ ngắn, đuôi cong.
B. Giun cái,to, ngắn, giun đực nhỏ dài, đuôi cong.
C. Giun cái, to, dài, giun đực nhỏ ngắn, đuôi cong.
Câu 12. Tại sao trong quá trình lớn lên ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần? 
A.Vì lớp vỏ có sắc tố  bao bọc không lớn theo cơ thể được.
B.Vì lớp vỏ không có sắc tố bao bọc không lớn theo cơ thể được.
C.Vì lớp vỏ cứng rắn bao bọc không lớn theo cơ thể được.
Câu 13. Khi rình mồi nếu có sâu bọ sa lưới, lập tức nhện thực hiện các thao tác sau:
(1): Nhện hút dịch lỏng ở con mồi.
(2): Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc.
(3): Tiết dịch tiêu hoá vào cơ thể mồi.
(4): Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian.
Hãy sắp xếp các thao tác trên theo trình tự hợp lí.
A.(2) ® (3) ® (4) ® (1).                      
B. (1) ® (3) ® (2) ® (4).                      
C. (4) ® (2) ® (3) ® (1).
Câu 14. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:
Trong hoạt động hô hấp, châu chấu hít và thải khí thông qua…(1)….ở ….(2)….
A. (1): lỗ miệng; (2): mặt lưng.             
B. (1): lỗ thở; (2): mặt bụng.                
C. (1): lỗ thở; (2): mặt lưng.
Câu 15.  Ở nước ta thì tỉ lệ mắc bệnh giun đũa còn ở mức cao do đâu?
A. Nhà tiêu, hố xí… chưa hợp vệ sinh, tạo điều kiện cho trứng giun phát tán.
B. Con người có ý thức trong việc vệ sinh.
C. Nhà tiêu, hố xí… hợp vệ sinh, tạo điều kiện cho trứng giun phát tán.
Câu 16. Loài sán nào dưới đây trên thân gồm hàng trăm đốt sán, mỗi đốt đều mang 1 cơ quan sinh dục lưỡng tính?
A. Sán bã trầu.                                               
B. Sán dây.                                                     
C. Sán lông.
Câu 17.  Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:  
Tác hại của trùng kiết lị đối với sức khoẻ con người là: Gây ra các vết loét hình miệng núi lửa ở thành ruột để nuốt …(1)…. ở đó,gây ra băng huyết và sinh sản rất nhanh để lan ra khắp ……(2)….,làm người bệnh đi ngoài liên tiếp,suy kiệt sức lực rất nhanh và có thể ……(3)……..đến tính mạng nếu không được chữa chạy kịp thời.
A. (1):hồng cầu; (2): thành ruột; (3): nguy hiểm.
B. (1): hồng cầu; (2): phổi; (3): nguy hiểm.
C. (1):hồng cầu; (2): gan; (3): nguy hiểm.
Câu 18.Biện pháp diệt sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường? 
A.Bẩy đèn để bắt các loại rầy, nuôi ong mắt đỏ diệt sâu bọ.
B.Dùng thuốc sâu để diệt sâu bọ.
C.Không cần dùng thuốc để diệt.
Câu 19. Khi quan sát bằng mắt thường, cua đồng đực và cua đồng cái  khác nhau ở điểm nào?
A. Cua cái có đôi càng và yếm to hơn cua đực.
B. Cua đực có đôi càng nhỏ, cua cái có yếm to hơn cua đực.
C. Cua đực có đôi càng to khoẻ hơn, cua cái có yếm to hơn cua đực.
Câu 20. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau: 
Dựa vào đặc điểm nào của tôm, người dân địa phương thường có kinh nghiệm đánh bắt tôm như sau: Tôm có ……(1)…. tinh tướng và ….(2)….. nhạy cảm nên ngư dân thường bắt tôm bằng mồi có ….(3)….. thơm, có khi bẫy tôm ban đêm bằng ánh sáng.
A. (1):đôi mắt; (2): đôi râu; (3): mùi thính.
B. (1): Chân bò; (2): mắt; (3): mùi thính.
C. (1):đôi mắt; (2): đôi lỗ thở; (3): mùi thính.
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